	          UBND PHƯỜNG THIÊN TRƯỜNG
           TRƯỜNG MẦM NON LỘC HẠ


	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập- Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ

Tháng 3/2026
A, MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỘ TUỔI  NHÀ TRẺ  ( 24-36  tháng)
CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT VUI VẺ

Thực hiện: 3 tuần ( Từ ngày 23/2 - 14/3/2026 )

Nghỉ Tết Nguyên Đán ( 01 tuần từ ngày 16/02 đến 21/02/2026)
	TT Mục Tiêu
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung -Hoạt động giáo dục

	Giáo dục phát triển thể chất

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1
	MT4. Làm được một số việc tự phục vụ đơn giản (tự xúc ăn, uống nước, cài cúc áo...)
	- Trẻ làm được một số việc tự phục vụ bản thân đơn giản như:Tự xúc ăn, uống nước, cài cúc áo,cất đồ dùng cá nhân...
* Hoạt động ăn, ngủ,VS hàng ngày:
-Trong các giờ ăn ,ngủ,VS hàng ngàycủa trẻ



	Giáo dục phát triển nhận thức

	2
	MT23. Trẻ biết trong ngày tết cổ truyền đc chúc tết ông bà ,người thân và đc bố mẹ cho đi chơi.
	-Quan sát cảnh vật, hoạt động của con người trong ngày Tết.

* Hoạt động học: 

Ngày Tết khi được chúc Tết và được đi chơi.



	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	3
	MT34.Trẻ biết trò chuyện về những loại hoa quả ,trò chơi và đi chơi trong ngày tết 


	-Trò chuyện về một số hoạt động trong ngày tết,thời tiết và cảnh vật mùa xuân

* Hoạt động học: 

+ Truyện: Mùa xuân đã về

+ Thơ: Tết là bạn nhỏ...

+ Thơ : Mưa xuân

	Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

	4
	MT42. Trẻ thể hiện vui thích đón tết .Thích đc đi thăm ông bà ,thích đc đi chơi tết .
	- Trẻ cảm nhận được không khí vui tươi

* Hoạt động học: Xem tranh ảnh về ngày tết, mùa xuân và trò chuyện với trẻ.


CHỦ ĐỀ: BÉ VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Thực hiên: 4 tuần (Từ ngày 16/3 đến ngày 11/4/2026 )
	TT Mục tiêu giáo dục
	Mục tiêu giáo dục
	                Nội dung -Hoạt động giáo dục

	1.Giáo dục phát triển thể chất

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1


	MT7. Trẻ nhận biết một số nơi nguy hiểm không nên gần .


	- Nhận biết và tránh một số nguy hiểm không an toàn.

* Hoạt động học:

 + Trò chuyện về những nơi nguy hiểm không đc gần : hồ ao,đường phố, không theo người lạ 

	* Phát triển vận động

	2
	MT15. Trẻ thực hiện đc một số vận động cơ bản: đi, chạy, bật, trườn 
	-Tập luyện các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất ban đầu.

* Hoạt động học:

- Đi trong đường hẹp

- Chạy theo đường hẹp

- Bật tại chỗ

- Trườn chui qua cổng 

	Giáo dục phát triển nhận thức

	3

	MT26. Trẻ thích tìm hiểu về một số phương tiện giao thông quen thuộc
	- Nhận biết về một số các phương tiện giao thông quen thuộc với trẻ 

* Hoạt động học: 

- Nhận biết về 1 số PTGT đg bộ

- Nhận biết về 1 số PTGT đg thủy, đg hàng không



	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	4


	MT33. Trẻ nghe hiểu đc các yêu cầu đơn giản bằng lời nói về một số phương tiện giao thông quen thuộc 
	- Trả lời được một số câu hỏi đơn giản về một số PTGT quen thuộc.

* Hoạt động học
- Trò chuyện về một số PTGT quen thuộc



	Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

	5
	MT44. Trẻ biết thực hiện 1 số quy định của lớp, sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định 
	- Rèn cho trẻ thói quen nề nếp

*Hoạt động lao động: Dọn dẹp, sắp xếp đồ chơi vào nơi quy định


B,  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC  KHỐI  MẪU GIÁO BÉ ( 3-4  tuổi) 
CHỦ ĐỀ: Phương tiện và luật giao thông

        Thùc hiÖn : 4 tuần(từ ngày 3/3/2026 đến ngày 29/3/2026)


	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục

	Phát triển thể chất

	*GDDD và sức khỏe

	MT 11 : Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày: 
	- Nhận biết một số thực phẩm và các món ăn quen thuộc như: Trứng rán , cá kho , canh  rau…

Hoạt động ăn: Cô hỏi trẻ hôm nay các con ăn gì? 

- Con thấy các món ăn ntn? (mùi vị, màu sắc….)
*HĐ ăn:

	MT 12- Trẻ biết ăn để chóng lớn ,   khỏe mạnh và Biết chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Nhận biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh, tập ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…

*HĐ ăn:

	MT 13: Thực hiện được một số 

việc đơn giản  với sự giúp đỡ của người lớn 
	- Trẻ biết rửa tay sạch sẽ sau khi chơi, khi tay bẩn….Biết cởi quần áo khi nóng, bẩn….

*HĐ chơi, H Đ lao động tự phục vụ: rèn nề nếp rửa mặt , rửa tay cho trẻ

	MT 18: Trẻ biết tránh 1 số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở


	- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt..

- Không tự lấy thuốc uống

- Không leo trèo bàn ghế , lan can 

- Không nghịch các vật sắc nhọn

*HĐ đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện

	*Phát triển vận động

	MT 1: Trẻ thực hiện đủ, các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	- Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

- Tập theo nhạc/bài hát
*Thể dục sáng

	MT 4: Trẻ phối hợp tốt tay - mắt trong tung, đập, ném, chuyền và bắt bóng.
	- Dạy trẻ đập – bắt bóng với giáo viên

*HĐ học: 

+Đập và bắt bóng (tự đập bắt bóng 3 lần đường kính bóng 18cm)

	Phát triển nhận thức

	*Khám phá  xã hội  Khám phá khoa học

	MT 24: Phân loại các đối tượng theo 1 dấu hiệu nổi bật


	- Nói được tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông quen thuộc

- So sánh sự giống và khác nhau của một số đồ dùng, đồ chơi, ,…

*HĐ học:

+Tìm hiểu về 1 số PTGT đường bộ

+Tìm hiểu về 1 số PTGT đường sắt
+Tìm hiểu về 1 số PTGT đường thủy

	*Làm quen với toán

	MT 36: Trẻ biết đếm trên đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	-Dạy trẻ cách đếm trên  đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng của trẻ.
*HĐ học:
+Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.

	MT41: Trẻ biết nhận dạng và gọi tên các hình: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật
	-Nhận biết và gọi tên các hình: hình tam giác,hình chữ nhật
*HĐ học:
+Nhận biết , gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.

	Phát triển ngôn ngữ

	MT  45: Trẻ lắng nghe và trả lời được các câu hỏi của người đối thoại.


	- Trẻ biết cô giáo, hoặc mọi người đang nói gì và yêu cầu trẻ phải làm gì.

- Làm theo yêu cầu và có ý kiến với người đối thoại khi chưa hiểu nội dung yêu cầu.

*HĐ học, HĐ chơi

	MT  46: Trẻ biết  nói rõ các tiếng.


	- Phát âm rõ các tiếng .

- Bầy tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của mình để người nghe có thể hiểu được.

*HĐ học, HĐ chơi

	MT  49: Trẻ  đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao ….
	- Nghe và đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp với độ tuổi.

*HĐ học, HĐ chiều

	MT 54: Trẻ đề nghị người khác đọc sách cho nghe , tự giở sách xem tranh
	- Đọc diễn cảm các bài thơ theo chủ đề.

-  Cầm đúng chiều  mở sách xem tranh và " Đọc" truyện.

- Nhìn vào sách và gọi tên các nhân vật trong sách.

*HĐ góc: Cho trẻ xem tranh ảnh, sách truyện

	Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT59: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động , mạnh dạn khi trả lời các câu
	- Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào các hoạt động và trả lời các câu hỏi.

*HĐ học, HĐ chơi

	MT 61: trẻ nhận  ra cảm xúc vui buồn sợ hãi, ngạc nhiên qua nét mặt lời nói, cử chỉ qua tranh ảnh.
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc ( Vui, buồn, sợ hãi, tức giận) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói.



	MT66: Trẻ biết chào hỏi và nói lời cảm ơn , xin lỗi khi được nhắc nhở

	- Sử dụng các từ: “ cảm ơn”, “ xin lỗi” “xin phép” “ thưa dạ” “ vâng” phù hợp với tình huống

- Tận dụng các cơ hội trong sinh hoạt hàng ngày, để hình thành văn hóa chào hỏi, giao tiếp với người khác.

*HĐ đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện

	MT69: Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
	-Trẻ biết giữ gìn vệ sinh chung: ăn xong bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi

	Phát triển thẩm mỹ

	MT 71: Trẻ Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm  xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng  
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát bản nhạc trong chủ đề

- Nghe các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, cổ điển …)
*HĐ chiều:Liên hoan văn nghệ cuối tuần 

	MT 74: Trẻ biết hát tự nhiên, hát  đúng giai điệu, rõ lời, bài hát quen thuộc
	- Biết hát tự nhiên, Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát trẻ em

*HĐ học:

+Hát: bạn ơi có biết, đoàn tàu nhỏ xíu

	MT 75: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát.
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp

*HĐ học:

+VĐTN: Em đi qua ngã tư đường phố


C,  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 tuổi)

  CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Thực hiện: 4 tuần (từ 03/03/2026 – 29/03/2026)

	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục

	Giáo dục phát triển thể chất

	1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe



	MT11: Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật 

- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày với trẻ

- Hoạt động tổ chức giờ ăn hàng ngày.



	MT16: Trẻ biết 1 số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở . 
	- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

- Không ăn thức ăn có mùi ôi, thiu, không ăn lá, quả lạ …không uống nước lã, không uống rượu, bia, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.

- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.

- Không leo trèo lên bàn ghế, ban công, tường rào...

- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày với trẻ

- Hoạt động tổ chức giờ ăn hàng ngày

	Phát triển vận động

	MT3: Trẻ kiểm soát được vận động.
	- Kỹ năng vận động cơ bản: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn.

- Hoạt động học:

+ Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn.

- Trò chơi: + Lộn cầu vồng

	MT4: Trẻ phối hợp tay mắt trong vận động
	- Kỹ năng vận động cơ bản: Tung bắt bóng với người đối diện.

- Hoạt động học: + Tung bắt bóng với người đối diện

- Trò chơi: + Mèo đuổi chuột

	MT5: Trẻ thể hiện nhanh mạnh, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp.  

.


	- Các kỹ năng vận động cơ bản: 

+ Trườn theo hướng thẳng; 

+ Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.

- Hoạt động học:

+ Trườn theo hướng thẳng

+ Trèo qua ghế dài 1,5m x 30 cm

- Trò chơi:+ Bánh xe quay.  + Chèo thuyền.

	MT7: Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động.


	- Trẻ cắt thành thạo theo đường thẳng.

- Trẻ biết xây dựng, lắp ráp với 10 -12 khối.

- Hoạt động chơi góc: 

+ Xếp chồng 10-12 khối

- Hoạt động theo ý thích: Lau đồ chơi và sắp xếp các khối, đồ chơi trong góc chơi theo yêu cầu.

	Giáo dục phát triển nhận thức

	2.1 Khám phá  xã hội và  Khám phá khoa học

	MT24: Trẻ biết sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.
	- Sử dụng nhiều cách chơi khác nhau khi chơi với 1 đối tượng.…
- Hoạt động mọi lúc, mọi nới



	MT25: Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.


	- Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát như: so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 con vật, cây, hoa, quả; phân loại cây, hoa, quả, con vật... theo 1-2 dấu hiệu.

- Hoạt động học: Phân loại phương tiện giao thông theo 1 – 2 dấu hiệu

	Làm quen với toán

	MT27: Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh
	- Trẻ đếm trên các đối tượng xung quanh mọi lúc, mọi nơi

- Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 5

- Hoạt động học: 

- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.



	MT29: Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.

Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn.
	- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.

- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.

- Hoạt động học: 

- Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm



	MT34: Trẻ sử dụng dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

- Hoạt động học: 

Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo


	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT49: Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức

- Hoạt động góc: phân vai theo chủ đề “Người bán hàng”, “ Mẹ và con”

	MT54: Trẻ biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và đặt câu hỏi theo nội dung truyện

- Hiểu nội dung truyện, nhớ tên truyện, tên nhân vật, hành động nhân vật.  

- Trẻ tự kể lại truyện, hoặc trẻ đóng vai nhân vật, cô làm người dẫn truyện.

- Hoạt động mọi lúc, mọi nới

	MT56: Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- Đón, trả trẻ, trò chuyện hàng ngày với trẻ



	MT62: Trẻ có thể nhận dạng được 1 số chữ cái trong bảng chữ cái, Tập tô, tập đồ các chữ
	- Trẻ nhận dạng được chữ cái a, ă, â

- Tập tô, tập đồ các nét chữ cái 

- Hoạt động học: LQVCC:  a, ă, â



	MT63: Trẻ biết sử dụng ký hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng…
	- Trẻ “viết” theo ý thích của trẻ theo sự gợi ý của giáo viên.

- Nhận dạng một số chữ cái

- Tập tô, tập đồ các nét chữ 

- Chơi, hoạt động ở các góc



	GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội

	MT66: Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	- Nhận biết 1 số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.

- Hoạt động đón, trả trẻ, trò chuyện hằng ngày : giao tiếp với cô và bạn.



	 MT73: Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	- Chờ đến lượt, hợp tác 

- Hoạt động vệ sinh cá nhân: Xếp hàng khi rửa tay, đi vệ sinh...
- Hoạt động chơi : 

+ Trò chơi bán hàng: xếp hàng  khi mua hàng.

	MT78: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Ý thức bảo vệ môi trường

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT83: Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát , bản nhạc với các hình thức  (vỗ tay theo nhịp , tiết tấu, múa)
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc (vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy)

- Hoạt động học:

+ Vận động: Em đi chơi thuyền

+  Hát: Em đi qua ngã tư đường phố.

+ Nghe hát: Anh phi công ơi. Bèo dạt mây trôi

	MT91: Trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong …và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Dạy trẻ kỹ năng xé, cắt và dán để tạo thành sản phẩm có ý nghĩa

- Cắt đứt mảnh giấy

- Cắt theo dải tua

- Cắt theo đường viền khung.

- Hoạt động học:

Cắt dán thuyền trên biển


D,  MỤC TIÊU, NỘI DUNG GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN  (5-6 tuổi)
	
	CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN VÀ LUẬT GIAO THÔNG

	
	Thùc hiÖn trong 4 tuÇn, tõ ngµy    23/2  ®Õn ngµy 21/3/2026

	
	
	

	TT mục tiêu
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung - Hoạt động giáo dục

	Giáo dục phát triển thể chất

	1
	MT1: Trẻ thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc nhịp nhàng bản nhạc  / bài hát . Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Cho trẻ tập động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp                       - Thể dục theo nhạc/bài hát.

	
	
	- Tập thể dục sáng theo nhạc toàn trường 

	2
	MT2: Biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động 
	- Trẻ thực hiện thành thạo kỹ năng vận động các kiểu đi

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	-VĐCB:  Đi nối bàn chân lùi về phía sau

	
	
	* Hoạt động chiều:

	
	
	Củng cố, ôn luyện vận động đã học

	3
	MT3 : Biết kiểm soát được vận động
	- Trẻ thực hiện các kỹ năng và kiểm soát được vận động

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	VĐCB: Đi thay đổi hướng (dích dắc) theo hiệu lệnh 

	
	
	+ Chạy 18m trong khoảng 10 giây

	4
	MT4: Trẻ biết phối hợp tay, mắt trong vận động 
	- Trẻ thực hiện các kỹ năng tung, ném, chuyền, đập với bóng và phối hợp tay, mắt trong vận động.

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	VĐCB: Ném xa bằng 1 tay

	
	
	

	5
	MT7: Trẻ biết  phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ
	- Dán hình vào vị trí cho trước, không bị nhăn .

	
	
	- Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, buộc dây, cài quai dép, đóng mở phéc mơ tuya. 

	
	
	- Ghép, xếp hình, bẻ, nắn, lắp ráp

	
	
	- Cắt đường gấp khúc, đường viền của hình vẽ.

	
	
	- Nặn các hình từ đất, bột nặn (các thao tác: vê, véo, miết, xoa, gắn nối).

	
	
	* Hoạt động góc, hoạt động vui chơi, hoạt động chiều

	6
	MT 15: Trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: 
	- Không tự ý tách khỏi nhóm khi đi chơi.

	
	
	- Đi bộ trên vỉa hè, khi sang đường phải có người lớn dắt

	
	
	- Không leo trèo cây, ban công, tường rào…. 

	
	
	* Hoạt động chiều: 

	
	
	- Rèn cho trẻ một số kỹ năng  nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn. 

	
	
	- Qua đường an toàn (trang 18,19)

	Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

	7
	MT 27: Trẻ thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi
	- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi.

	
	
	- Kể chuyện cho bạn về chuyện vui, buồn của mình.

	
	
	- Sẵn sàng trao đổi, hướng dẫn bạn trong hoạt động cùng nhóm

	
	
	- Vui vẻ chia sẻ đồ chơi, chia sẻ kinh nghiệm với bạn

	
	
	* Hoạt động chiều, hoạt động vui chơi

	8
	MT29: Trẻ có nhóm bạn chơi thường xuyên; 
	- Có nhóm bạn chơi thường xuyên 

	
	
	- Có ít nhất 2 bạn hay cùng chơi với nhau.

	
	
	- Thường hay chơi theo nhóm bạn.

	
	
	- Sinh hoạt hàng ngày

	
	
	* Hoạt động vui chơi. 

	9
	Mục tiêu 32: Trẻ biết thể hiện sự thân thiện đoàn kết với bạn bè
	 '- Thể hiện sự thân thiện,đoàn kết với bạn bè

	
	
	- Biết dùng nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn(trc tiên dùng lời, sau đó là nhờ sự can thiệp của ng khác hoặc chấp nhận thỏa hiệp)

	
	
	- Không đánh bạn. Không dành giật của bạn, không la hét hoặc nằm ăn vạ.

	
	
	- Chơi với bạn vui vẻ, thoải mái

	
	
	* Hoạt động góc, hoạt động chơi theo ý thích

	10
	MT35: Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết. 
	- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết. 

	
	
	- Tự đề nghị người lớn hoặc bạn giúp đỡ khi gặp khó khăn

	
	
	- Biết tìm sự hỗ trợ từ những người lớn trong cộng đồng (cô giáo, bác bảo vệ, bác hàng xóm, bác bán hàng…).

	
	
	- Thể hiện sự hiểu biết khi nào thì cần nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn.

	
	
	- Hỏi người lớn trước khi vi phạm các quy định chung.

	
	
	* Hoạt động chiều: Muốn đề nghị sự giúp đỡ trẻ phải làm gì?

	
	
	

	Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	11
	MT 50: Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp. 
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp. 

	
	
	- Trẻ biết điều chỉnh cường độ giọng nói: Nói đủ nghe, không nói quá to, không nói lí nhí. Nói nhỏ trong giờ ngủ ở lớp, nơi công cộng, khi người khác đang làm việc. Không nói to, vui đùa khi có người buồn, bị mệt

	
	
	- Trẻ nói với một giọng điệu và tốc độ thích hợp, giao tiếp và đàm thoại với người khác với giọng điệu hồn nhiên và cử chỉ thân thiện.

	
	
	- Trò chuyện cùng trẻ

	
	
	* Hoạt động học : LQVVH: Thơ : Chú cảnh sát giao thông.                                                                    Tiếng còi tàu.                                                                                     Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi.

	
	
	* Hoạt động chiều:  Củng cố, ôn luyện bài thơ đã học

	12
	MT60:  Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt :

	
	
	 Nhận biết được các chữ cái tiếng Việt trong sinh hoạt và hoạt động hàng ngày.

	
	
	- Nhận được một số chữ cái trên các bảng hiệu cửa hàng

	
	
	- Biết rằng mỗi chữ cái có tên, hình dạng và cách phát âm riêng. 

	
	
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm đúng các âm đó.

	
	
	- Phân biệt được sự khác nhau giữa chữ cái và chữ số.

	
	
	* Hoạt động học:  LQVCC: p, q

	
	
	* Hoạt động chiều:  Củng cố, ôn luyện chữ cái đã học

	Giáo dục phát triển nhận thức

	13
	MT66: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau
	- So sánh đặc điểm giống và khác nhau của 1 số PTGT và sự đa dạng của chúng.

	
	
	Đặc điểm, công dụng, nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông.

	
	
	- Phân loại phương tiện giao thông theo 2 - 3 dấu hiệu.

	
	
	* Hoạt động học: KPKH: Tìm hiểu về một số PTGT đường bộ, phân loại theo 2-3 dấu hiệu.

	
	
	+ KPKH: Tìm hiểu về một số luật giao thông và biển báo .

	
	
	*HĐ Chơi theo ý thích:  Kể tên các PTGT đường bộ, đường sắt .

	14
	MT 70:  Trẻ biết xếp tương ứng, tách gộp, sánh, thêm bớt, ghép đôi các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và nói kết quả.
	- Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm 

	
	
	- Trẻ biết thêm bớt tách số lượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau.

	
	
	* Hoạt động học: Làm quen với Toán: Tách nhóm đồ vật có 10 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm 

	15
	MT71: Trẻ nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày 
	- Nhận biết con số và ý nghĩa của con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày 

	
	
	( Số nhà, biển số xe, số điện thoại gia đình…)

	
	
	* Hoạt động chơi ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động chiều :            Xem tranh, đọc số: Số nhà, biển số xe, số điện thoại gia đình, số ký hiệu nhà vệ sinh, lối ra, biển báo giao thông…

	16
	MT 75: Trẻ nhận biết mục đích của phép đo. Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh nói kết quả 
	- Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo. 

	
	
	- Đo dung tích các vật so sánh và diễn đạt nói kết quả 

	
	
	- Đo độ dài các vật bằng một thước đo. So sánh và diễn đạt kết quả đo.

	
	
	- Đo độ dài của một vật bằng các đơn vị đo khác nhau và diễn đạt kết quả đo..

	
	
	* Hoạt động học

	
	
	Làm quen với Toán: :Đo dung tích các vật so sánh và diễn đạt kết quả đo.

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	17
	MT85: Trẻ biết sắp xếp, tô màu theo hình vẽ
	- Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.

	
	
	- Tô, đồ theo nét

	
	
	- Trẻ biết cách phối màu trong hình vẽ

	
	
	* Hoạt động học, hoạt động góc

	18
	MT 86: Trẻ biết cắt, dán sản phẩm tạo hình
	- Cắt  theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản; 

	
	
	- Cầm kéo thành thạo.

	
	
	- Đường xé, cắt thẳng, lượn đường vòng cung.

	
	
	- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. 

	
	
	Bôi, phết hồ vào mặt trái của tờ giấy. Vuốt phẳng không bị nhăn.

	
	
	- Sắp xếp và dán

	
	
	* Hoạt động học 

	
	
	Tạo hình: Cắt dán xe ô tô,  

	
	
	+ HĐ STEAM - Thiết kế thuyền 

	19
	MT 89: Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc
	-  Thể hiện cảm xúc và vận động nhịp nhàng  phù hợp với giai điệu, nhịp điệu của bản nhạc, bài hát về chủ đề 

	
	
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu ( nhanh, chậm phối hợp)

	
	
	- Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa

	
	
	* Hoạt động học:    Âm nhạc: Hát: Em đi qua ngã tư đường phố                                                      VĐ: Đường em đi

	
	
	                                         Hát: Đi đường em nhớ

	
	
	                                          Hát: Bạn ơi có biết

	20
	MT 94: Trẻ biết sử dụng các kỹ năng khác nhau để hoàn thành bài vẽ 
	- Biết sử dụng các kỹ năng khác nhau để hoàn thành một bài vẽ.

	
	
	- Biết tạo bố cục cân đối hợp lý.

	
	
	* Hoạt động học:

	
	
	 Tạo hình: Vẽ tàu hỏa. Vẽ máy bay trực thăng
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